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	A
	B
	1
	2
	3

	 
	TỔNG CỘNG (A+B)
	708.070
	708.070
	 

	A
	TRẢ NỢ VAY 
	125.300
	125.300
	 

	I
	Trả nợ vay Chương trình KCH kênh mương 
	25.300
	25.300
	 

	II
	Trả nợ vay vốn nhàn rỗi KBNN
	100.000
	100.000
	 

	B
	BỐ TRÍ CHO CÔNG TRÌNH 
	582.770
	582.770
	 

	I
	CÔNG NGHIỆP 
	27.600
	27.513
	 

	 
	 Công trình khởi công mới  
	15.000
	14.913
	 

	1
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường trục chính khu công nghiệp Minh Hưng 3
	3.000
	2.913
	Công ty cổ phần khu Công nghiệp  cao su Bình Long

	2
	Xây dựng kênh thóat nước ngòai hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng 3
	12.000
	12.000
	Công ty cổ phần khu Công nghiệp  cao su Bình Long

	 
	Công trình chuyển tiếp
	12.600
	12.600
	 

	1
	Đường KCN Tân Thành
	          8.000 
	      8.000 
	Sở Xây dựng 

	2
	Xây dựng kênh chính thoát nước dọc đường số 1 KCN Chơn Thành
	          4.500 
	      3.900 
	Ban QL khu kinh tế 

	4
	GTĐB đường số 4 và số 1 khu công nghiệp Chơn Thành 
	             100 
	         100 
	Ban QL khu kinh tế 

	5
	GPMB dự án xây dựng cổng chính, mở rộng đường trục chính Khu công nghiệp Chơn Thành 
	 
	         600 
	Ban QL khu kinh tế 

	II
	NÔNG NGHIỆP - PTNT
	118.000
	111.702
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	118.000
	111.702
	 

	1
	 Hệ thống thủy lợi Bù Ka  
	6.300
	6.300
	Sở NN và PTNT

	2
	 Hệ thống thủy lợi hồ Ba Veng  
	26.000
	25.950
	Sở NN và PTNT

	3
	Hỗ trợ phòng chống cháy rừng theo Quyết định 02/QĐ-TTg ngày 02/01/2007 và Vườn QG theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
	5.300
	5.086
	 

	3.1
	Dự án nâng cao năng lực phòng chống cháy, chửa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm 
	5.300
	5.086
	Chi cục Kiểm lâm 

	4
	Đầu tư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
	4.000
	4.000
	 

	4.1
	Dự án ổn định dân DCTD xã Hưng Phước - huyện Bù Đốp 
	408
	409
	Chi cục phát triển NT

	4.2
	Dự án ổn định dân DCTD liên xã Nghĩa Bình - Nghĩa Trung - Thống Nhất - huyện Bù Đăng  
	302
	303
	Chi cục phát triển NT

	4.3
	Dự án ổn định dân DCTD xã Đắc Ơ - huyện Bù Gia Mập 
	3.290
	3.288
	Chi cục phát triển NT

	5
	Đầu tư thực hiện  Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg  ngày 5/3/2007và Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về định canh định cư
	3.000
	545
	 

	5.1
	Dự án hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào DT thiểu số thôn 8 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng 
	700
	545
	UBND huyện Bù Đăng

	5.2
	Dự án hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào DT thiểu số thôn 12 xã Thống Nhất , huyện Bù Đăng 
	2.300
	0
	UBND huyện Bù Đăng

	6
	Đối ứng Dự án hạ tầng CSNT dựa vào cộng đồng - CBRIP
	700
	700
	Ban QLDA hạ tầng CSNT dựa vào cộng đồng 

	7
	Dự án trồng và chăm sóc 500 ha cao su cho dự án đường Lộc Tấn - Bù Đốp 
	20.000
	19.805
	Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh 

	8
	 Trại cá giống thủy sản nước ngọt cấp I  
	1.700
	1.700
	Sở NN và PTNT

	9
	Tiểu dự án tái định cư khu vực Đa Bông Cua, huyện Bù Đăng-Thuộc dự án đầu tư bố trí hợp lý dân cư VQG Nam Cát Tiên.
	28.000
	27.000
	Sở NN và PTNT

	10
	Dự án di dời và ổn định dân di cư tự do trong  lâm phần BQL rừng phòng hộ Bù Gia Phúc (giai đoạn 1)
	12.000
	11.000
	Sở NN và PTNT

	11
	Di dời và ổn định dân di cư tự do trong lâm phần Ban QLR phòng hộ Đăk Mai
	6.500
	5.691
	UBND huyện Bù Gia Mập 

	12
	Di dời và ổn định dân di cư tự do trong lâm phần Ban QLR phòng hộ Đồng Nai
	1.000
	824
	UBND huyện Bù Đăng 

	13
	 Dự án đầu tư sản xuất giống cây ca cao và cây cao su giai đọan 2009-2010 
	3.500
	3.101
	Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư

	III
	GIAO THÔNG
	98.600
	100.337
	 

	 
	 Công trình chuyển tiếp
	        73.010 
	   73.519 
	 

	1
	 Nâng cấp mở rộng đường Tân Khai - Tân Quan  (15Km) 
	13.100
	11.516
	Sở Giao thông - VT

	2
	Đường Lê Quý Đôn - thị xã Đồng Xòai 
	10.000
	14.000
	UBND thị xã Đồng Xòai

	3
	Xây dựng đường  Đồng Phú - Bình Long
	1.800
	1.044
	Sở Giao thông - VT

	4
	Xây dựng 3 cầu trên đường  Đồng Phú - Bình Long
	2.000
	2.000
	Sở Giao thông - VT

	5
	Nâng cấp mở rộng đường ĐT753 Đồng Xòai đến ranh giới tỉnh Đồng Nai 
	11.360
	11.360
	Sở Giao thông - VT

	6
	Đường vòng quanh hồ Suối Cam - GĐ 2 ( Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dọc hai bên đường hồ Suối Cam)
	18.500
	17.700
	Sở Giao thông - VT

	7
	Đường Tà Thiết - Hoa Lư 
	4.000
	6.000
	UBND huyện Lộc Ninh 

	8
	Xây dựng 3 cầu trên đường Sao Bọng - Đăng Hà 
	6.250
	4.000
	Sở Giao thông - VT

	9
	Đường vòng quanh hồ Suối Cam ( nối dài ) 
	6.000
	5.899
	Sở Giao thông - VT

	 
	 Chuẩn bị thực hiện dự án  
	25.590
	26.818
	 

	1
	 GTĐB đường Đồng Xòai - Cây Chanh  
	3.000
	2.660
	Sở Giao thông - VT

	2
	 GTĐB đường Minh Hưng - Đồng Nơ 
	21.200
	20.758
	Sở Giao thông - VT

	3
	 GTĐB đường Đồng Phú - Bình Dương  
	1.390
	3.400
	Sở Giao thông - VT

	IV
	HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 
	36.400
	36.034
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	          9.300 
	     9.136 
	 

	1
	 Láng nhựa, vĩa hè, hệ thống chiếu sáng  đường khu quy hoạch Đông Bắc đường Hùng Vương  
	          4.500 
	      4.418 
	Sở Xây dựng 

	2
	Xây dựng các tuyến đường trong khu Lâm viên thị xã
	800
	800
	Sở Xây dựng 

	3
	 Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ  
	1.000
	1.000
	Sở Xây dựng 

	4
	 Khu dân cư  và đất xây dựng trụ sở  ngành NN&PTNT 
	3.000
	2.918
	Sở NN và PTNT

	 
	 Công trình khởi công mới  
	        27.100 
	   26.898 
	 

	1
	Hệ thống thoát nước QL14, đoạn đường Lê Quý Đôn từ đường QL14 đến đường Phú Riềng Đỏ và đường số 20 từ đường Hùng Vương đến Trung tâm Thương mại
	27.100
	26.898
	Sở Xây dựng 

	V
	THƯƠNG MẠI - DU LỊCH 
	22.850
	21.040
	 

	1
	Đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu
	8.600
	8.600
	 

	1.1
	Đường dẫn vào trạm KS liên hợp Hoa Lư
	3.700
	3.400
	Ban QL khu kinh tế 

	1.2
	Trạm kiểm soát liên hợp 
	1.600
	1.900
	Ban QL khu kinh tế 

	1.3
	Kênh thóat nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư 
	1.400
	1.500
	Ban QL khu kinh tế 

	1.4
	Hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí tại đường dẫn Trạm kiểm sóat liên hợp Hoa Lư
	1.900
	1.800
	Ban QL khu kinh tế 

	2
	Đầu tư hạ tầng du lịch 
	7.000
	6.200
	 

	2.1
	Cải tạo đường đi bộ từ nhà ga trên cáp treo Bà Rá lên đỉnh núi 
	2.000
	2.000
	Cty TNHH MTV xây dựng  Bình Phước

	2.2
	Dự án bảo tồn làng văn hóa dân tộc Stiêng - sóc Bom Bo
	5.000
	4.200
	Ban QLDA bảo tồn làng VHDT Stiêng - sóc Bom Bo

	3
	Cấp nước khu du lịch Bà Rá - Thác Mơ 
	1.650
	909
	Cty TNHH MTV xây dựng  Bình Phước

	4
	Đường điện trung thế và trạm biến áp khu du lịch Bà Rá - Thác Mơ 
	600
	600
	Cty TNHH MTV xây dựng  Bình Phước

	5
	Dự án Cáp treo Bà Rá 
	5.000
	4.731
	Cty TNHH MTV xây dựng  Bình Phước

	VI
	CẤP THOÁT NƯỚC 
	5.800
	5.800
	 

	 
	 Công trình khởi công mới  
	5.800
	5.800
	 

	1
	Dự án cấp nước khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ
	3.800
	3.800
	Cty cấp nước Bình Phước 

	2
	Dự án cấp nước dọc QL.14
	2.000
	2.000
	Cty cấp nước Bình Phước 

	VII
	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	110.300
	113.876
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	85.500
	89.337
	 

	1
	Trường THPT Trần Phú - huyện Bình Long
	10.000
	9.897
	Sở Giáo dục - ĐT

	2
	Trường THPT Lộc Thái - huyện Lộc Ninh
	10.000
	10.000
	Sở Giáo dục - ĐT

	3
	Trường THPT Thống Nhất, huyện Bù Đăng
	7.500
	8.000
	Sở Giáo dục - ĐT

	4
	Trường THPT Lê Quý Đôn, Bù Đăng
	10.000
	10.000
	UBND huyện Bù Đăng 

	5
	Trường cấp II-III Đăc Ơ - Phước Long
	16.000
	15.840
	UBND thị xã Phước Long 

	6
	Trung tâm Giáo dục - Lao động - tạo việc làm Minh Lập
	12.000
	12.000
	Sở Lao động - TBXH

	7
	Đối ứng vốn trái phiếu Chính phủ kiên cố hoá trường , lớp, nhà công vụ
	10.000
	10.000
	Các huyện - thị , Sở GĐ-ĐT                                     ( kèm theo chi tiết ) 

	8
	Trường THPT Hùng Vương 
	4.000
	5.500
	Sở Giáo dục - ĐT

	9
	Trường THPT Chơn Thành 
	3.000
	3.500
	Sở Giáo dục - ĐT

	10
	XD 12 phòng học trường cấp II-III Lộc Hiệp , huyện Lộc Ninh 
	1.500
	1.500
	UBND huyện Lộc Ninh 

	11
	TTKL 10 phòng lầu Trung tâm GDTX Bù Đốp 
	 
	625
	Sở Giáo dục - ĐT

	12
	TTKL 10 phòng lầu Trường THPT Thanh Hòa 
	 
	365
	Sở Giáo dục - ĐT

	13
	TTKL 10 phòng lầu Trung tâm GDTX Phước Long
	 
	610
	Sở Giáo dục - ĐT

	14
	Cải tạo, nâng cấp hội trường Sở Giáo dục - Đào tạo
	1.500
	1.500
	Sở Giáo dục - ĐT

	 
	Công trình khởi công mới  
	24.800
	24.539
	 

	1
	XD khối phòng học trường chuyên Quang Trung 
	7.000
	7.000
	Trường chuyên Quang Trung 

	2
	XD khối phòng học bộ môn trường THPT Phước Long 
	2.100
	2.078
	Sở Giáo dục - ĐT

	3
	XD khối phòng học bộ môn trường THPT Đồng Xòai 
	2.200
	2.178
	Sở Giáo dục - ĐT

	4
	XD khối phòng học bộ môn trường THPT Bình Long 
	2.100
	2.100
	Sở Giáo dục - ĐT

	5
	XD khối phòng học bộ môn trường THPT Chu Văn An - huyện Chơn Thành 
	2.100
	2.100
	Sở Giáo dục - ĐT

	6
	XD 12 phòng học trường cấp II-III Đa Kia - huyện Bù Gia Mập
	2.000
	2.000
	UBND huyện Bù Gia Mập

	7
	Cải tạo , sửa chữa Trường PT dân tộc nội trú tỉnh 
	3.500
	3.344
	Trường PTDT nội trú tỉnh

	8
	XD 8 phòng học lầu Trung tâm GD thường xuyên  Bình Long
	1.800
	1.800
	UBND thị xã Bình Long

	9
	Phòng học và nhà để xe 2 bánh của học viên Trường Chính trị tỉnh 
	1.000
	1.000
	Trường Chính trị tỉnh

	10
	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm đào tạo lái xe, lái máy chuyên dùng Trường trung cấp nghề Tôn Đức Thắng 
	1.000
	939
	Trường trung cấp nghề                                      Tôn Đức Thắng

	VIII
	Y TẾ 
	14.910
	16.304
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	3.710
	4.163
	 

	1
	 Đầu tư các trạm xá xã  
	3.200
	3.284
	Sở Y tế 

	2
	TTKL hệ thống thông tin, chống sét - BVĐK tỉnh 
	510
	364
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

	3
	TTKL cải tạo cầu nối và lắp đặt thang máy
	 
	440
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

	4
	Đối ứng DA trang thiết bị Bệnh viện ĐK tỉnh 
	 
	75
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

	 
	 Công trình khởi công mới  
	11.200
	12.141
	 

	1
	Đầu tư Trung tâm y tế dự phòng các huyện 
	7.000
	6.641
	 

	1.1
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Bù Đốp 
	5.000
	4.700
	UBND huyện Bù Đốp

	1.2
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Lộc Ninh 
	2.000
	1.941
	UBND huyện Lộc Ninh

	2
	Khu điều trị cách ly Bệnh viện đa khoa tỉnh
	4.200
	5.500
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

	IX
	VĂN HÓA - TDTT
	35.130
	37.328
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	35.130
	37.328
	 

	1
	Hệ thống camera phim trường 
	11.100
	11.100
	Đài PT-TH

	2
	GTĐB Lâm viên thị xã Đồng Xòai 
	10.230
	6.916
	UBND thị xã Đồng Xòai

	3
	Sân quần vợt và các hạng mục phụ trợ 
	1.000
	994
	Sở VH-TT và DL

	4
	Nhà thi đấu huyện Bù Đốp 
	3.000
	3.000
	UBND huyện Bù Đốp 

	5
	Nhà ăn uống thuộc nhà khách UBND tỉnh
	2.000
	1.820
	Văn phòng UBND tỉnh

	6
	Cải tạo nhà trung tâm, nhà phát xạ, cổng, tường rào Đài PTTH 
	500
	1.800
	Đài PT-TH

	7
	Đường trục chính Đ1, đường Đ2 và Quảng trường trung tâm thuộc Trung tâm thể dục - thể thao tỉnh Bình Phước 
	7.000
	11.000
	Sở Văn hóa - TT và DL

	8
	TTKL hàng rào khu Trung tâm TDTT
	 
	400
	Sở Văn hóa - TT và DL

	9
	Hệ thống lưu trữ điện UBS - Đài PTTH
	300
	298
	Đài PT-TH

	X
	KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
	6.800
	6.465
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	300
	600
	 

	1
	TTKL Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học  công nghệ tỉnh 
	300
	600
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học  công nghệ tỉnh 

	 
	 Công trình khởi công mới  
	6.500
	5.865
	 

	1
	Đầu tư trang thiết bị đo lường kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng 
	4.000
	3.565
	Sở Khoa học - CN

	2
	Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin  trong hệ thống quản lý hành chính các huyện 
	2.500
	2.300
	Sở Thông tin - TT

	XI
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
	25.980
	26.531
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	17.980
	17.148
	 

	1
	 Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bình Phước  
	2.300
	1.631
	Văn phòng UBND tỉnh

	2
	 Nhà công vụ tỉnh  
	3.000
	3.000
	Văn phòng UBND tỉnh

	3
	Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT
	5.780
	5.780
	Sở NN và PTNT

	4
	 Sửa chữa trụ sở HĐND tỉnh  
	1.850
	1.836
	Văn phòng HĐND tỉnh

	5
	XD công trình phụ phân khu hành chính dịch vụ VQG Bù Gia Mập: San lấp, kè đá; nhà xe; sân vườn; đường nội bộ; cột cờ, sa bàn vườn; hệ thống thoát nước; hệ thống chiếu sáng.
	2.300
	2.036
	Vườn QG Bù Gia Mập 

	6
	Mở rộng trụ sở làm việc Sở nội vụ
	2.000
	2.115
	Sở Nội vụ 

	7
	Trung tâm dịch vụ việc làm - LĐLĐ tỉnh 
	750
	750
	Liên đòan lao động tỉnh 

	 
	Công trình khởi công mới  
	8.000
	9.383
	 

	1
	XD hội trường 200 chỗ UBMTTQVN tỉnh 
	1.000
	1.500
	UBMTTQVN tỉnh 

	2
	Mở rộng trụ sở làm việc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch
	2.000
	2.700
	Sở VH-TT và DL

	3
	 Trụ sở Sở Tài nguyên & Môi trường 
	2.000
	2.000
	Sở Tài nguyên - MT

	4
	TTKL các công trình hòan thành  
	3.000
	3.183
	 

	XII
	QUỐC PHÒNG - AN NINH 
	23.850
	23.941
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	23.850
	23.941
	 

	1
	Đường vào Đồn biên phòng  783
	8.000
	7.600
	Bộ CH bộ đội BP

	2
	Doanh trại trung đòan 736
	8.500
	8.500
	Bộ CH quân sự tỉnh 

	3
	Xây dựng Doanh trại Tiểu đoàn 208 (Giai đoạn 2) tỉnh Bình Phước
	1.000
	1.000
	Bộ CH quân sự tỉnh 

	4
	Lắp đặt trạm điện năng lượng mặt trời cho 4 Đồn biên phòng tại huyện Phước Long
	500
	474
	Bộ CH bộ đội BP

	5
	Nhà ở Công vụ lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Phước
	1.650
	1.650
	Công an tỉnh Bình Phước 

	6
	Nhà ở CBCS Đại đội thông tin 
	 
	168
	Bộ CH quân sự tỉnh 

	7
	XD đường nội bộ, sửa chữa hội trường A , nhà ăn
	 
	349
	Bộ CH quân sự tỉnh 

	8
	GPMB dự án quy họach xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật trong khu vực phòng thủ 
	585
	585
	Bộ CH quân sự tỉnh 

	9
	Hỗ trợ XD tru sở CA phường Tân Xuân - thị xã Đồng Xòai 
	2.015
	2.015
	Công an tỉnh Bình Phước 

	10
	Hỗ trợ XD trụ sở CA phường Tân Bình - thị xã Đồng Xòai 
	1.600
	1.600
	Công an tỉnh Bình Phước 

	XIII
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 
	16.550
	15.899
	 

	1
	CBĐT thảm bê tông nhựa đường Sao Bọng - Đăng Hà 
	200
	200
	Sở Giao thông - VT

	2
	CBĐT cầu Đắc Lung 2 trên ĐT.760
	100
	100
	Sở Giao thông - VT

	3
	CBĐT thảm BT nhựa đường ĐT.753 Sóc Miên - Cầu Rạt
	160
	157
	Sở Giao thông - VT

	4
	CBĐT đường liên xã Tân Thành - Thuận Phú 
	300
	300
	Sở Giao thông - VT

	5
	CBĐT đường vào xã Tân Thành - Bù Đốp 
	280
	280
	Sở Giao thông - VT

	6
	CBĐT đường Lộc Hưng - Lộc Thành 
	250
	250
	Sở Giao thông - VT

	7
	CBĐT đường từ Lộc Tấn - Bù Đốp đến ấp Hiệp Hòan - Hòa Hiệp 
	100
	100
	Sở Giao thông - VT

	8
	CBĐT đường Đống Tâm - Thuận Lợi
	150
	150
	Sở Giao thông - VT

	9
	CBĐT đường từ trung tâm xã Bom Bo đi khu trung tâm hành chính xã Phú Văn 
	1.000
	955
	Sở Giao thông - VT

	10
	CBĐT dự án tái định canh định cư Khu liên hợp công nghiệp Đồng Phú 
	1.000
	788
	Trung tâm điều tra QH nông nghiệp và PTNT

	11
	CBĐT nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm thủy sản 
	200
	200
	Trung tâm giống thủy sản 

	12
	CBĐT xây dựng 2 tuyến đường Công viên Văn hóa tỉnh 
	230
	752
	Sở Xây dựng 

	13
	CBĐT trụ sở làm việc Trung tâm điều tra quy họach nông nghiệp và PTNT
	100
	85
	Trung tâm điều tra QH nông nghiệp và PTNT

	14
	CBĐT hệ thống kênh mương nội đồng thuộc công trình Hệ thống thủy lợi Đồng Xòai 
	500
	500
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	15
	CBĐT hệ thống thủy lợi Sơn Lợi 
	270
	270
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	16
	CBĐT dự án tổng quan xây dựng và phát triển vườn Quốc gia Bù Gia Mập giai đọan 2010-2015
	800
	800
	Vườn QG Bù Gia Mập 

	17
	Hỗ trợ chi phí cho 10 hộ dân khu QH trụ sở 5 cơ quan 
	30
	30
	Sở Tài nguyên và MT

	18
	CBĐT Bệnh viện y học cổ truyền 
	250
	241
	Bệnh viện y học cổ truyền 

	19
	CBĐT Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
	80
	80
	Sở Y tế 

	20
	CBĐT Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh 
	2.000
	1.931
	 Bệnh viện đa khoa tỉnh 

	21
	CBĐT Khách sạn tỉnh Bình Phước 
	1.700
	2.400
	Văn phòng UBND tỉnh 

	22
	Chi phí rà phá bom mìn khu Tượng Phật núi Bà Rá 
	130
	130
	Sở Văn hóa - TT và DL

	23
	CBĐT Khán đài A - sân vận động tỉnh 
	1.000
	992
	Sở Văn hóa - TT và DL

	24
	GTĐB, CBĐT Trung tân lưu trữ Tỉnh ủy
	1.500
	0
	Văn phòng Tỉnh ủy

	25
	CBĐT đường Sa Cát - Minh Đức 
	2.500
	2.500
	Sở Giao thông - VT

	26
	CBĐT đường Minh Hưng - Bom Bo
	180
	180
	Sở Giao thông - VT

	27
	CBĐT + TKKT nâng cấp đường vào các đồn 807 (Tà Pét), 809 (Tà Vát) 
	540
	528
	Bộ CH bộ đội biên phòng 

	28
	CBĐT Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xòai công suất 20.000m3/ngày đêm
	200
	200
	Cty cấp nước Bình Phước 

	29
	CBĐT Dự án hệ thống thóat nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xòai công suất 10.000m3/ngày đêm
	800
	800
	Cty cấp nước Bình Phước 

	XIV
	VỐN NƯỚC NGOÀI 
	40.000
	40.000
	 


